vietnam medical journal n01 - JUNE - 2016
Y häc viÖt nam tập 443 - th¸ng 6 - sè 1 - 2016

NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐỘC TÍNH CỦA PHÁC ĐỒ FOLFOXIRI

ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN IV

Trịnh Lê Huy*, Phạm Văn Bình**, Lê Văn Quảng*

Phạm Huy Tần*, Ngô Thu Thoa**

TÓM TẮT

Mục tiêu: Nhận xét một số độc tính của phác đồ FOLFOXIRI điều trị bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn IV. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng, thực hiện trên 28 bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn IV. Kết quả:  Hạ bạch cầu hạt là tác dụng phụ thường gặp nhất 34,3%, trong đó hạ độ 3 là 12%, độ 4 là 5%, có 01 trường hợp sốt do hạ bạch cầu hạt. Có 26% các trường hợp nôn, nôn độ 3 chiếm 2,67%, không có trường hợp nào nôn độ 4. Tiêu chảy chiếm 10%, không có tiêu chảy độ 3 và độ 4, đa phần là tiêu chảy độ 1 (74,23%). Độc tính thần kinh thường gặp, tất cả đều độ 1. Kết luận: Phác đồ FOLFOXIRI có tỉ lệ  độc tính chấp nhận được cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn IV.

Từ khóa: Độc tính, Folfoxiri, ung thư đại trực tràng giai đoạn IV.
SUMMARY

EVALUATING THE TOXICITIES OF TRIPLET COMBINATION FOLFOXIRI IN THE TREATMENT OF STAGE IV COLORECTAL CANCER.

Objectives: To evaluate the toxicities of triplet combination FOLFOXIRI in the treatment of stage IV colorectal cancer patients. Patients and methods: Uncontrolled clinical trial carried on 28 stage IV colorectal cancer patients. Results: Neutropenia was 34,3%, grade 3 was 12%, grade  4 was 5%, one with neutropenia febrile. Nausea accounted for 26%, grade 3 nausea 2,67%, none with grade 4 nausea. Diarrhea occured in 10%, most of them was grade 1 (74,23%), none with grade 3, grade 4 diarrhea. Neurotoxicity was common but all with grade 1. Conclusion: The combination FOLFOXIRI has an acceptable toxicity profile for stage IV colorectal cancer patients.
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